
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /KSBT- HĐMS  
Về việc Gói số 1: Mua vật tư, y dụng 

cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 

năm 2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Thanh Hoá, ngày       tháng 12 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn nhà 

thầu thực hiện Gói thầu: Mua vật tư, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ năm 

2024, với các nội dung sau:  

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh 

 Điện thoại: 094 876 1088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 - Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược - VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

 - Nhận qua email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản 

Scan có dấu đỏ. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 12/12/2023 đến trước 16h30 

ngày 21/12/2023. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

21/12/2023 (ngày kết thúc nhận báo giá). 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục vật tư, y dụng cụ yêu cầu báo giá (chi tiết tại phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024 

 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

mailto:duocvtyt.cdcth@gmail.com
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 - Các điều khoản tạm ứng: Không. 

 - Thanh toán: 100% giá trị của hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi hai 

bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu toàn bộ hàng hóa theo hợp đồng. 

 Kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu (phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS (02). 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH KỸ THUẬT 

  GÓI SỐ 1: MUA VẬT TƯ, Y DỤNG CỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

NĂM 2024  

(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /12/2023 của Hội đồng mua sắm) 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Bông hút nước 

y tế  

 - 100% bông xơ tự nhiên, an toàn, có khả năng 

tự huỷ, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Công nghệ Spunlace xử lý màng bông bằng 

tia nước áp lực cao giúp bông mịn, dai, không 

xơ bông trên bề mặt. 

- Khả năng thấm hút dưới 10s 

Kg 15   

2 

Dung dịch khử 

khuẩn dụng cụ 

nội soi 

Thành phần: Glutaraldehyde 2% (2% của dung 

dịch nguyên chất 100%). 
Lít 10   

3 

Dây truyền 

dịch, kim 2 

cánh bướm 

Dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm. Van 

thoát khí có màng lọc khí vô khuẩn;  

Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 

8.5ml.  

Có bầu cao su tiếp thuốc không chứa DEHP.  

Không có thành phần gây tan huyết. Dây dẫn 

cấu tạo từ chất liệu Polyvinyl chloride nguyên 

sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy 

gập khi bảo quản và sử dụng. 

Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. 

Bộ 10   

4 

Găng tay phẫu 

thuật chưa tiệt 

trùng các cỡ 

Thành phần latex cao su. 

Cỡ số (rộng; dài tối thiểu): Cỡ 7,5 (95 ± 5mm; 

282 mm); Cỡ 8 (102 ± 6mm; 282mm). 

- Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa: 

12,5N 

- Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa: 9,5N 

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già 

hóa: 700% 

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa: 

550% 

- Lực kéo tối đa tại độ giãn dài 300% trước khi 

già hóa nhanh: Max 2,0N 

- Độ bền kéo tối thiểu trước khi già hóa: 24 

MPa 

- Độ bền kéo tối thiểu sau khi già hóa: 18 MPa 

Đôi 2.400   

5 
Giấy in siêu 

âm 

Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony

+ Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi 

cuộn.

+ Kích thước 110 mm × 20 m 

Cuộn 20   

6 

Que lấy mẫu 

bệnh phẩm cán 

gỗ 

Ống nhựa PP, nắp nhựa, đầu bông, que gỗ 

Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng chiếc 

Kích thước: 12*150mm 

Cái 4.000   
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

7 
Ống hút thai số 

4 và 5 

Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt 

các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc 

của chuôi 

Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu 

kích thước tử cung từ 6 đến 11cm 

Ống cỡ 4mm đến 5mm: đầu ống có 2 lỗ hút 

Ống hút được làm bằng nhựa không latex 

Cỡ 4mm (40 cái) và cỡ 5mm (40 cái) 

Cái 80   

8 
Bơm Kacman 

1 van 

Ống bơm có dung tích 60cc 

- Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg 

- Ống hút dùng cho bơm là ống Flexible 

Karman Cannula cỡ 4mm – 6mm (FC4 – FC6) 

và ống EB 3mm 

- Bơm được làm bằng nhựa latex 

Cái 7   

9 
Bơm Kacman 

2 van 

Ống bơm có dung tích: 60cc 

- Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg 

- Ống hút dùng cho bơm là ống Ipas 

EasyGrip®Cannula các cỡ và ống Flexible 

Karman Cannula cỡ 12mm 

- Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng cách 

6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa các 

chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử cung. 

- Bơm có thể tiệt trùng bằng hấp tiệt trùng ở 

nhiệt độ 250 độ F (121 độ C) hoặc tiệt trùng 

lạnh (Cidex®, Sporox®II) 

Cái 2   

10 

Băng keo chỉ 

thị nhiệt hấp 

ướt  

Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch 

mực chỉ thị hóa học. 

- Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi 

qua tiệt khuẩn 

Cuộn 12   

11 
Dd  Axit acetic 

3% 

Dùng trong sản phụ khoa. Thành phần là Acid 

acetic (CH3COOH) có nồng độ 3% 
Lít 45   

12 Dd  Lugol 3% 

Dùng trong sản phụ khoa. Dung dịch có chứa 

kali iodide cùng iod tan trong nước, mỗi 20 ml 

chứa: Iod 0,2g; kali Iodid 0,4g 

Lít 40   

13 
Nước muối 

sinh lý 0,9% 

Natri Clorid 0.9% là dung dịch chứa sodium 

chloride với nồng độ 0.9% 
Chai 120   

14 
Gel silicon cho 

Bơm hút thai 

Thể tích 15ml.  

Chất gel lỏng bôi trơn cho ống hút thai FC, SR 
Lọ 20   

15 

Phim khô laser 

Trimax TXE 

kích cỡ 8x10" 

(20x25cm) 

Phim khô laser  dùng cho máy in phim khô 

Laser Trimax 

- Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil 

- Nạp phim ánh sáng ban ngày (125 tấm). 

- Độ phân giải cao. 

- Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: 

≤0,25 

Tờ 250   



3 
 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

16 Dây ga rô 

Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và 

vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán 

dây. 

Cái 10   

17 
Hộp đựng 

bông cồn 

Hộp đựng bông inox đường kính 8cm; 

chất liệu inốc 304, không gỉ, có nắp đậy. 
Cái 39   

18 Panh đầu rắn   Chất liệu thép không gỉ kích thước 26 cm Cái 100   

19 
Mỏ vịt loại 

trung 
 Chất liệu thép không gỉ 61mm*122mm Cái 100   
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PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày          /12/2023 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá cho sinh phẩm   

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế 

Mô tả về tính năng, 

thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản xuất 

Mã HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Số lượng Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đã bao gồm VAT, phí, lệ 

phí và chi phí cho các dịch 

vụ liên quan (nếu có)) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1  

      
 

 
 

… 

       
 

 
 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể 

từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 13. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật của vật tư, hóa chất, sinh phẩm.  

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi 

tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính (tương ứng với đơn vị tính theo yêu cầu tại phụ lục 1 của Chủ đầu tư). 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc 

toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế 

nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để 

phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế 

(bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp 

ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) 

công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh 

nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 

cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 


		2023-12-11T17:42:58+0700


		2023-12-11T18:35:04+0700


		2023-12-11T18:35:49+0700


		2023-12-11T18:36:12+0700


		2023-12-11T18:36:35+0700


		2023-12-11T18:37:58+0700




